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HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY LỢI VÀ 
PHÁT TRIỂN PIM GÓP PHẦN PHỤC VỤ

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN BỀN VỮNG 
( Tham gia Hội thảo quốc gia các trường Đại học kỹ thuật tại Đồ sơn 14/5/2009 ) 

 Nguyễn Xuân Tiệp – CCWR 4

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Thủy lợi phục vụ đa mục tiêu đang hướng tới đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói

giảm nghèo ở nông thôn trên cơ sở phát triển bền vững sự nghiệp “ Nông nghiệp – Nông 
dân - Nông thôn “ 

Nông nghiệp – Nông dân - Nông thôn 
Dân số nông thôn Việt Nam chiếm trên 73% tổng dân số cả nước, thu nhập chính 

của người dân nông thôn từ sản phẩm nông nghiệp có tưới, sử dụng nước từ công trình 
thủy lợi, như lúa gạo, rau, hoa quả, cà phê, thủy sản... Vì vậy khi nói đến nông thôn, phải
nói đến nông dân, nói đến nông dân phải nói đến nông nghiệp và khi nói đến nông 
nghiệp, không thể không nói đến thủy lợi. 

Từ xa xưa người nông dân Việt Nam đã khẳng định: “Nhất nước, nhì phân, tam 
cần, tứ giống”. Ngày nay nông nghiệp phát triển mạnh, trên cơ sở tăng năng suất bởi
nhiều yếu tố, nhưng trong thực tế, nước vẫn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần quyết
định chất lượng, năng suất, sản lượng nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững (Nước
cho sản xuất nông nghiệp - Nước cho sinh hoạt, dân sinh, môi trường, sinh thái, sức
khỏe, văn hóa, văn minh...). 

Nông thôn là “Địa dư” phát triển các dịch vụ, kinh doanh (Sản xuất hàng hóa và 
tiêu thụ, cung cấp nhân lực ). Và cũng vì vậy cha ông ta đã nói: “Nông suy thì bách nghệ
bại”. 

Nông nghiệp phát triển bền vững khi có cơ sở hạ tầng thủy lợi hoàn chỉnh ( đảm
bảo việc cấp nước, thoát nước theo yêu cầu, ổn định, với giá thành thấp, trên cơ sở chi 
phí về quản lý ít nhất, tiết kiệm được nước nhiều nhất, vì nước là loại “Vật tư” quí hiếm
nhất không thay thế được).  

Một nhận xét chung là nơi nào thủy lợi phục vụ hiệu quả, nơi đó nông thôn phát 
triển bền vững, văn hóa, văn minh, chính trị, xã hội ổn định... 

Như vậy,  phát triển thủy lợi sẽ thúc đẩy phát triển Nông nghiệp - Nông thôn  

Thủy lợi tác động giảm đói nghèo ở nông thôn 
Mặc dù nông thôn có nguồn lao động dồi dào và nhà nước đã có nhiều dự án đầu tư tác 
động, nhưng nông thôn vẩn với tỷ lệ đói nghèo cao ( trên 2 con số ) thậm chí có những xã 
ở vùng núi tỷ lệ đói nghèo vẩn còn rất cao ( có xã tỷ lệ nghèo chiếm đến gần 80%) 
Đói nghèo do nhiều nguyên nhân trong đó có :  
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+ Thiếu cơ sở hạ tầng bao gồm đường giao thông ( nhất là vùng sâu, vùng xa ), 
điện, thông tin liên lạc, thuỷ lợi ( tưới tiêu, môi trường, đa mục tiêu, hạn chế các rủi ro, 
thiên tai.. tác động dẫn đến đói nghèo ) 

+ Thiếu đất đai để sản xuất
+ Thiêu vốn đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện sản xuất
+ Thiếu kinh nghiệm, năng lực quản lý, sản xuất yếu kém ( Thiếu tri thức, kiến thức, 

kỹ thuật, kỹ năng, ứng dụng KHCN ) 
+ Thiếu việc làm  
+ Dân số tăng nhanh
+ Môi trường chưa đảm bảo( kể cả môi trường pháp lý ) 
+ Điều kiện địa lý tự nhiên ( thiên tai, rủi ro ) 

 Để đạt được mục tiêu ( HEPR ) xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là giảm tỷ lệ bán thất
nghiệp ở nông thôn, cải thiện mức sống cho nông dân đòi hỏi phải tăng năng suất đáng kể
và chuyển từ canh tác dựa vào cây lúa (đảm bảo an ninh lương thực) sang đa dạng hoá cây 
trồng, chú trọng cây trồng có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu, tăng mức thu nhập của người
dân và toàn xã hội, đảm bảo môi trường bền vững không thể thiếu vai trò của thủy lợi. 
( Đầu tư cho thủy lợi tỷ lệ nghịch với tỷ lệ đói nghèo – tham khảo tài liệu Tuyên quang )  
 Nhưng ! 
Hiệu qủa của thủy lợi chưa cao, chưa tương xứng với đầu tư và đáp ứng yêu cầu của

nông nghiệp , nông dân, nông thôn    
 
Hiệu quả của công trình thủy lợi được thể hiện:

- Đầu tư vốn ít nhất
- Giá thành, chi phi quản lý thấp nhất
- Đáp ứng được yêu cầu về nước (Cả về chất và lượng) phục vụ đa mục tiêu 
- Công trình ít hư hỏng, bền vững nhất
- Tiết kiệm nước, môi trường sinh thái ổn định  
- Người sử dụng nước ( nông dân ) phải trả chi phí ít, nhưng lợi ích nhận được do 

thủy lợi đem lại ( năng suất, sản lượng, việc làm..) nhiều nhất, thông qua tổ chức dịch vụ
đảm bảo tự chủ được tài chính, phục vụ hiệu quả nhất. 

> Cơ sở vật chất thuỷ lợi hiện có : 
- Theo tài liệu thống kê đến nay cả nước đã có 21.177 công trình các loại, (trong đó

có 1.957 hồ chứa nước có dung tích lớn hơn 300.000m3). Hiện nay đã có 130 đơn vị khai 
thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) thuộc Nhà nước ( chưa kể các trạm độc lập, Ban quản
lý) quản lý 19.391 công trình (chiếm 91% tổng số), số công trình còn lại (9%) do các tổ
chức tập thể và tư nhân quản lý. 

- Cơ sở vật chất thuỷ lợi nói trên có giá trị tương đương vào khoảng trên 6 tỷ USD, 
chưa đảm bảo xây dựng công trình đồng bộ, khép kín, vận hành kếm an toàn, chưa đáp ứng 
cao nhất yêu cầu thâm canh trong nông nghiệp
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Theo ước tính của các chuyên gia thì giá trị cơ sở vật chất kỹ thuật thủy lợi hiện có tương 
đương trên 100 - 125 ngàn tỷ VNĐ (Khoảng trên 6 tỷ USD). Con số này còn thua xa so 
với giá thực tế bởi vì nếu theo báo cáo của Bộ NN và PTNT1 gần đây thì chỉ “... riêng 
trong 5 năm (2001 ÷ 2005) Nhà nước đã đầu tư cho thủy lợi là 25.511 tỷ VND (Tương 
đương 1,6 tỷ USD), trong đó vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 9.874 tỷ VND…” 
(Bình quân mỗi năm đầu tư cho thủy lợi là 5.100 tỷ VNĐ). Đó là chưa kể vốn đầu tư của
đê điều và phần vốn nhân dân đóng góp (Tiền, vật liệu, công sức...) để xây dựng các 
công trình, nhất là công trình ở mặt ruộng, nhằm đảm bảo được tính “Đồng bộ, khép 
kín”. 

- Hệ thống công trình chưa được xây dựng đồng bộ khép kín 
- Cơ chế, chính sách chưa phù hợp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đơn vị

quản lý, làm dịch vụ và người hưởng lợi ( nông dân ) , chưa tự chủ được tài chính ( bao 
gồm cả vốn đầu tư xây dựng – quản lý… ) chưa phát huy vai trò của ngươi dân tham gia, 
gắn trách nhiệm với quyền lợi của họ

- Theo các tài liệu điều tra thì hiệu quả đạt được của nhiều hệ thông thuỷ lợi vẩn
chưa tương xứng với đầu tư ( bình quân cả nước mới đảm bảo tưới ổn định 55÷65% (1) so 
với thiết kế). Trong đó có hệ thống mới đảm bảo tưới 27÷30% diện tích thiết kế (chủ yếu
là các hệ thống thuỷ lợi nhỏ ở miền núi ), hầu hết các hệ thống thuỷ lợi vừa và lớn đảm bảo
tới 90÷100% diện tích, nhưng phải có các biện pháp khác hỗ trợ nên đã làm cho chi phí 
quản lý tăng lên, nhất là vùmg cuối kênh ( theo tài liệu điều tra ở một số hệ thống do
Doanh nghiệp nhà nước quản lý, nông dân phải chi phí thêm 400 – 600 nghìn VND/ha 
được tưới )
Thuỷ lợi hoá cao nhất vẩn tập trung chủ yếu ở đồng bằng Sông Hồng ( chiếm tỷ lệ 90 % )

Hiều quả được đánh giá ? 
Đặc biệt, trong bản báo cáo chung của các nhà tài trợ, Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ Việt
Nam tại Hà Nội, 2-3 tháng 12 năm 2003 (Báo cáo Phát triển Việt Nam 2004) có một con 
số chỉ tiêu đánh giá rất thú vị: Tỷ lệ sản lượng trên chi tiêu tính theo ĐVN về lĩnh vực thủy
lợi chỉ đạt 0,67 (Đồng bằng sông Hồng 0,55), Đường sá đạt 4,82, Giáo dục 2,66. Các con 
số này là các thông tin quan trọng đã có thể giúp cho cán bộ, nhất là các cán bộ chủ chốt, 
cán bộ nghiên cứu về thủy lợi, nông nghiệp nhận thức được đầy đủ về thực trạng công 
trình thủy lợi hay chưa ?

- Tổ chức quản lý các hệ thống thủy lợi ở cả hai khối và ba cấp còn nhiều tồn tại chưa
đảm bảo khép kín trong đó tổ chức hợp tác dùng nước (HTDN) chưa làm tốt chức năng
dịch vụ và “cầu nối” giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân trong dịch vụ cấp nước theo 
yêu cầu của các hộ nông dân 
 
1 Báo cáo của Bộ NN và PTNT “Đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi” - 
 Tạp chí Tài nguyên nước, số 3-2006 
4 Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi , thành viên sáng lập VNPIM, CPIM, Phó Giám đốc Trung tấm tư vấn
KHCN và phát triển nguồn nước – VNCOLD, Email : tiepnx@gmail.com, Mobi : 0913087595   
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> Doanh nghiệp Nhà nước ( Công ty Khai thác công trình Thủy lợi – IMC ) : 
Hiện có : 3 công ty liên tỉnh ( trực thuộc Bộ NN và PTNT ) 

 31 Công ty Tỉnh
22 Công ty Liên Huyện

43 Công ty Huyện
25 Trạm, Trung tâm, Ban         

Nguồn2 : Cục Thủy lợi, 2008. 
 
� Tổ chức hợp tác dùng nước HTDN ) : “là hình thức hợp tác của những người cùng  

hưởng lợi từ công trình thủy lợi, làm nhiệm vụ khai thác và bao vệ công trình , phục vụ sản
xuất, dân sinh “ ( Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi )
Bao gồm : Hợp tác xã ( HTX ) Hợp tác ( HT ) Hội, Tổ , Đội .... ( Thông tư 75 )
Hiện có 11.249  HTXNN có làm dịch vụ tưới, Trong đó có 958 HTDN, 1039 Hội, Ban, Tổ,
Đội ( MARD-2003 ) 
 

Nông dân đang cần gì ?

- Được hỗ trợ để có đủ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi đảm bảo tính 
đồng bộ, khép kín, đủ vốn cho sửa chữa, nâng cấp, khôi phục công trình, thực hiện việc
chuyển giao ( IMT ), hiện đại hóa hệ thống công trình, nhằm tạo thêm công ăn việc làm 
cho nông dân 

- Được đào tạo, hướng dẫn, ứng dụng KHCN phục vụ sản xuất, quản lý vận hành, 
góp phần tăng năng suất, tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp có 
tưới,  giảm chi phí đầu vào, giảm giá vật tư, nhằm tăng thu nhập cho nông dân.

- Được hỗ trợ đầu ra, nhất là hộ trợ “chế biến” và “thị trường tiêu thụ” là điều mà 
nông dân không thể tự làm được

Kênh chính cuả hệ thống Kè gỗ Kênh của Hệ thống Phú ninh                Nhà quản lý trạm bơm tại Hà tĩnh

HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THÔNG THỦY LỢI PHỤC VỤ TƯỚI, TIÊU HIỆU QUẢ :

Chủ trương lớn về “ CCôônngg nngghhiiệệpp hhóóaa,, hhiiệệnn đđạạii hhóóaa nnôônngg nngghhiiệệpp,, nnôônngg tthhôônn””
NNgghhịị qquuyyếếtt 1155 –– NNQQ//TTWW nnggààyy 88--33--22000033 ::
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++ ““CCôônngg nngghhiiệệpp hhóóaa,, hhiiệệnn đđạạii hhóóaa nnôônngg nngghhiiệệpp,, nnôônngg tthhôônn llàà qquuáá ttrrììnnhh cchhuuyyểểnn ddịịcchh ccơơ ccấấuu
kkiinnhh ttếế nnôônngg nngghhiiệệpp tthheeoo hhưướớnngg ssảảnn xxuuấấtt hhàànngg hhóóaa llớớnn””…….. ““ TThhựựcc hhiiệệnn ccơơ kkhhíí hhóóaa,, đđiiệệnn
kkhhíí hhóóaa,, tthhủủyy llợợii hhóóaa””

++ ““……áápp ddụụnngg ccáácc ccôônngg nngghhệệ ttiiêênn ttiiếếnn,, ccôônngg nngghhệệ ttưướớii ttiiếếtt kkiiệệmm nnưướớcc,, ttrroonngg xxấấyy ddựựnngg vvàà
qquuảảnn llýý tthhủủyy llợợii,, pphháátt ttrriiểểnn ttổổ cchhứứcc HHTTDDNN vvàà qquuảảnn llýý tthhủủyy nnôônngg ccủủaa nnôônngg ddâânn ““

QQuuaann nniiệệmm hhiiệệnn đđạạii hhóóaa ::

ĐĐúúnngg hhaayy SSaaii ??
HHiiệệnn đđạạii hhóóaa hhệệ tthhốốnngg tthhủủyy llợợii (( hhệệ tthhốốnngg ttưướớii ))
-- ((11)) LLàà nnhhữữnngg ccôônngg vviiệệcc đđơơnn llẻẻ nnhhưư lláátt kkêênnhh,, đđầầuu ttưư llắắpp đđặặtt tthhiiếếtt bbịị vvậậnn hhàànnhh,, áápp ddụụnngg

ccôônngg nngghhệệ tthhôônngg ttiinn ttrroonngg vviiệệcc đđoo đđếếmm,, đđiiềềuu hhàànnhh hhệệ tthhốốnngg tthhôônngg qquuaa hhệệ tthhốốnngg đđiiềềuu kkhhiiểểnn
hhiiệệnn đđạạii .. HHaayy llàà !!
-- ((22)) LLàà nnăănngg llựựcc,, ttổổ cchhứứcc qquuảảnn llýý hhệệ tthhốốnngg ccôônngg ttrrììnnhh,, tthhểể cchhếế,, nnhhấấtt llàà vvaaii ttrròò ccũũnngg nnhhưư ssựự

tthhaamm ggiiaa ccủủaa nnggưườờii hhưưởởnngg llợợii ((PPIIMM)) vvàà llợợii íícchh mmàà nnggưườờii ssửử ddụụnngg nnưướớcc nnhhậậnn đđưượợcc..

ỞỞ nnưướớcc ttaa đđểể đđạạtt mmụụcc ttiiêêuu ccủủaa HHiiệệnn đđạạii hhóóaa đđãã ttrrảảii qquuaa mmộộtt qquuáá ttrrììnnhh ““bbàànn ccããii”” đđãã kkhhôônngg
ddễễ ddàànngg nnhhậậnn rraa mmộộtt ccáácchh đđầầyy đđủủ nnộộii dduunngg hhiiệệnn đđạạii hhóóaa hhệệ tthhốốnngg ttưướớii,, mmặặcc ddầầuu đđãã vvàà đđaanngg
tthhựựcc hhiiệệnn mmộộtt ccáácchh rriiêênngg llẻẻ ttừừnngg nnộộii dduunngg ccủủaa HHĐĐHH

DDoo qquuaann nniiệệmm kkhháácc nnhhaauu nnêênn đđãã hhạạnn cchhếế vviiệệcc hhooạạcchh đđịịnnhh ccơơ cchhếế,, cchhíínnhh ssáácchh vvềề HHĐĐHH nnhhấấtt
llàà ccơơ cchhếế,, cchhíínnhh ssáácchh vvềề đđầầuu ttưư,, ttổổ cchhứứcc qquuảảnn llýý ccũũnngg nnhhưư tthhựựcc hhiiệệnn HHĐĐHH ttrroonngg ccáácc kkhhââuu
qquuii hhooạạcchh,, tthhiiếếtt kkếế,, xxââyy ddựựnngg vvàà qquuảảnn llýý,, kkhhaaii tthháácc mmộộtt ccáácchh hhiiệệuu qquuảả ccáácc hhệệ tthhốốnngg tthhủủyy
llợợii ...... VVìì vvậậyy

TTrroonngg nnhhiiềềuu tthhậậpp kkỷỷ qquuaa kkhhôônngg íítt nnhhàà kkhhooaa hhọọcc,, hhooạạcchh đđịịnnhh cchhíínnhh ssáácchh,, nnhhàà qquuảảnn llýý
kkhhii nnóóii đđếếnn hhiiệệnn đđạạii hhóóaa hhệệ tthhốốnngg ttưướớii đđãã nngghhĩĩ nnggaayy đđếếnn tthhiiếếtt bbịị,, hhệệ tthhốốnngg đđiiềềuu kkhhiiểểnn ((11))

CCáácc hhệệ tthhốốnngg tthhủủyy nnôônngg ddoo ccáácc ccôônngg ttyy tthhủủyy nnôônngg qquuảảnn llýý,, tthhôônngg qquuaa ccáácc ddựự áánn đđãã
đđầầuu ttưư đđãã llắắpp đđặặtt nnhhiiềềuu tthhiiếếtt bbịị đđểể hhììnnhh tthhàànnhh hhệệ tthhốốnngg đđiiềềuu kkhhiiểểnn ccũũnngg đđưượợcc ggọọii llàà hhiiệệnn
đđạạii (( pphhảảii hhàànngg ttỷỷ đđồồnngg )) nnhhưưnngg ccuuốốii ccùùnngg cchhỉỉ ccóó tthhiiếếtt bbịị nnằằmm đđóó đđểể nngghhiiệệmm tthhuu vvàà ggiiảảii
nnggâânn,, kkhhôônngg đđưượợcc ssửử ddụụnngg hhiiệệuu qquuảả,, ddoo kkhhôônngg đđềề ccậậpp đđểể tthhựựcc hhiiệệnn mmộộtt ccáácchh đđầầyy đđủủ ttổổ
cchhứứcc qquuảảnn llýý ....((22))

Trong khuôn khổ của một dự án HĐH thực hiện ở hệ thống La Khê - Hà Tây cũ
với mục tiêu cải tiến việc điều hành hệ thống thông qua lắp đặt các thiết bị cần thiết để 
“phân phối nước” đến mặt ruộng, đáp ứng yêu cầu “công bằng, tin cậy, linh hoạt”. 
Nhưng chưa được gọi là thành công, bởi lẽ sự lựa chọn này không đồng bộ, đã không 
tính đến các yếu tố liên quan như hệ thống công trình, đào tạo.. quản lý có sự tham gia 
(PIM ) và cho đến nay tất cả đã qua đi và để lại bài học đó là một sự lựa chọn (tiêu tiền) 
chưa hiệu quả.

Chức năng của hệ thống thủy lợi đã giúp chúng ta hình thành một khái niệm quen 
thuộc, rất “lô gich” đó là khái niệm “ phần cứng “ ( công trình ) và “ phần mềm “ ( quản
lý, cơ chế chính sách..) không bao giờ được tách rời nhau mới phát huy được hiệu qủa
của công trình thủy lợi và không thể nói “phần cứng” quan trọng hơn “phần mềm” hoặc
ngược lại. Đó là cách tiếp cận thực tế nhất về HĐH hệ thống thủy lợi hiện nay 
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MMộộtt kkhhááii nniiệệmm ttổổnngg qquuáátt nnhhấấtt,, ddễễ hhiiểểuu nnhhấấtt,, vvàà tthhựựcc ttếế nnhhưưnngg kkhhảả tthhii nnhhấấtt đđãã đđưượợcc tthhốốnngg
nnhhấấtt ttạạii hhộộii tthhảảoo ccủủaa FFAAOO vvềề hhiiệệnn đđạạii hhóóaa ttạạii BBaannggkkookk nnăămm 11999966 ::

“Hiện đại hóa tưới là một quá trình nâng cấp về kỹ thuật và quản lý (trái với việc chỉ là 
cải tạo) ccủủaa ccáácc hhệệ tthhốốnngg tthhuuỷỷ llợợii vvớớii mmụụcc ttiiêêuu ccảảii tthhiiệệnn vviiệệcc ssửử ddụụnngg ccáácc nngguuồồnn (( llaaoo
đđộộnngg,, nnưướớcc,, kkiinnhh ttếế,, mmôôii ttrrưườờnngg )) vvàà ddịịcchh vvụụ pphhâânn pphhốốii nnưướớcc ttớớii đđồồnngg rruuộộnngg// nnggưườờii ssửử
ddụụnngg””

TTuuyy nnhhiiêênn,, kkếếtt qquuảả đđạạtt đđưượợcc tthhôônngg qquuaa ccáácc ddựự áánn đđưượợcc ggọọii llàà ““ HHĐĐHH ““ kkhháácc nnhhaauu,,
ccóó tthhểể kkhhẳẳnngg đđịịnnhh llàà ccầầnn ttiiếếnn hhàànnhh tthhứứ ttựự ccáácc nnộộii dduunngg ccôônngg vviiệệcc,, đđảảmm bbảảoo đđưượợcc ttíínnhh
kkhhéépp kkíínn ttừừ ““đđiiểểmm xxuuấấtt pphháátt”” ((11)) pphhảảii ccóó ccơơ ssởở hhạạ ttầầnngg hhooàànn cchhỉỉnnhh ,, đđưượợcc tthhiiếếtt kkếế vvàà xxââyy
ddựựnngg llắắpp đđặặtt ccáácc tthhiiwwwwttee bbịị ....tthheeoo mmộộtt ttiiêêuu cchhíí đđảảmm bbảảoo vvậậnn hhàànnhh tthhuuậậnn llợợii,, aann ttooàànn pphhụụcc
vvụụ cchhoo vviiệệcc pphhâânn pphhốốii nnưướớcc đđưượợcc lliinnhh hhooạạtt,, ccôônngg bbằằnngg vvàà ttiinn ccậậyy đđáápp ứứnngg đđưượợcc yyêêuu ccầầuu
ccủủaa nnggưườờii ssửử ddụụnngg nnưướớcc hhiiệệuu qquuảả nnhhấấtt (( đđủủ nnưướớcc ttưướớii,, đđáápp ứứnngg yyêêuu ccầầuu mmùùaa vvụụ )).. VViiệệcc
qquuảảnn llýý,, vvậậnn hhàànnhh ccơơ ssởở hhạạ ttầầnngg nnhhưư ttrrêênn pphhảảii ccóó mmộộtt ttổổ cchhứứcc qquuảảnn llýý tthhíícchh ứứnngg,, ccóó nnggưườờii
ddâânn tthhaamm ggiiaa -- PPIIMM ((22)) nnhhằằmm ggắắnn ttrráácchh nnhhiiệệmm ttrroonngg vviiệệcc bbảảoo vvệệ kkhhaaii tthháácc,, vvậậnn hhàànnhh,, dduuyy
ttuu,, ttààii cchhíínnhh vvớớii llợợii íícchh mmàà nnggưườờii ddâânn nnhhậậnn đđưượợcc.. ĐĐểể qquuảảnn llýý,, vvậậnn hhàànnhh ttốốtt vvàà hhiiệệuu qquuảả
ccôônngg ttrrììnnhh tthhủủyy llợợii tthhìì ccáánn bbộộ vvàà ccảả nnôônngg ddâânn pphhảảii đđưượợcc đđààoo ttạạoo ((33)) ,, nnắắmm vvữữnngg KKhhooaa hhọọcc
ccôônngg nngghhệệ (( KKHHCCNN )),, ccóó nnăănngg llựựcc ttiiếếpp ccậậnn,, ứứnngg ddụụnngg KKHHCCNN mmớớii,, ccảảii ttiiếếnn ttổổ cchhứứcc đđáápp
ứứnngg yyêêuu ccầầuu nnggààyy ccàànngg ccaaoo đđảảmm bbảảoo đđưượợcc ccáácc ttiiêêuu cchhíí vvềề ““lliinnhh hhooạạtt,, ccôônngg bbằằnngg vvàà ttiinn
ccậậyy”” TTấấtt ccảả nnhhữữnngg nnộộii dduunngg ttrrêênn cchhỉỉ đđưượợcc tthhựựcc hhiiệệnn ttrrêênn ccơơ ssởở ccủủaa mmộộtt ccơơ cchhếế,, cchhíínnhh
ssáácchh pphhùù hhợợpp ((55)) ,, ttrroonngg đđóó ccóó cchhíínnhh ssáácchh ttààii cchhíínnhh (( đđảảmm bbảảoo đđầầuu ttưư cchhoo xxââyy ddựựnngg,, llắắpp
đđặặtt tthhiiếếtt bbịị,, đđààoo ttạạoo nnâânngg ccaaoo nnăănngg llựựcc,, ccáácc đđơơnn vvịị qquu55 4 nội dung cần phải làm, tuy là 
theo thứ tự 1,2,3,4,5..( sơ đồ A ) nhưng thực tế các nội dung này phải thực hiện gần như
đồng thời, gắn chặt với nhau và không thể cho phép phân biệt được nội dung nào quan 
trọng nhiều hơn nội dung nào 
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Nhà nước đã có chủ trương tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. 
Nhiều văn bản qui định đã tạo hành lang pháp lý để đầu tư xây dựng công trình ( phần
cứng ) phải đồng thời với quản lý ( phần mềm ), đặc biệt là phát huy vai trò của người dân 
tham gia quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng ( PIM ), thực hiện phương châm " nhà nước
và nhân dân cùng làm "  

Nhưng tất cả vẩn còn nhiều khó khăn, thách thức, " phần cứng " được tăng cường và 
"cứng " hơn , trong khi đó " phần mềm " cứ yếu đi và "mềm" hơn đã tạo ra khoảng cách 
giữa phần cứng và phần mềm ngày càng lớn hơn .
Công việc trước mắt đang đòi hỏi chúng ta là  phải khai thác tối đa " phần cứng " đã
được đầu tư bằng cách cải tiến " phần mềm "thông qua nâng cao năng lực quản lý...    

Và mục tiêu của HĐH là ? hướng tới yêu cầu một hệ thống tưới đảm bảo được tính tin 
cậy, linh hoạt và công bằng trong phân phối nước, nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho họ,
đồng thời phải đảm bảo tốt các mục tiêu khác về bảo vệ môi trường, sinh thái.và ccũũnngg llàà
mmộộtt qquuáá ttrrììnnhh ggiiúúpp cchhoo nnggưườờii qquuảảnn llýý nnưướớcc xxaa ddầầnn vvớớii pphhưươơnngg pphháápp vvàà ttưư dduuyy ““ssửử ddụụnngg
nnưướớcc”” đđơơnn ggiiảảnn,, đđãã ccảảii tthhiiệệnn ccôônngg ttáácc qquuảảnn llýý nnưướớcc tthheeoo qquuyy ttrrììnnhh ccôônngg nngghhiiệệpp hhiiệệnn đđạạii vvớớii
ttíínnhh ttrráácchh nnhhiiệệmm,, đđiiềềuu kkhhiiểểnn,, kkiiểểmm ssooáátt ,, vvậậnn hhàànnhh hhệệ tthhốốnngg đđạạtt đđưượợcc hhiiệệuu qquuảả mmaanngg llạạii llợợii
íícchh llớớnn nnhhấấtt cchhoo nnôônngg ddâânn.. ĐĐââyy ccũũnngg cchhíínnhh llàà mmụụcc ttiiêêuu ccủủaa PPIIMM ““NNôônngg ddâânn tthhaamm ggiiaa
qquuảảnn llýý ccôônngg ttrrììnnhh tthhủủyy llợợii ““

NNÔÔNNGG DDÂÂNN TTHHAAMM GGIIAA QQUUẢẢNN LLÝÝ CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH TTHHỦỦYY LLỢỢII (( PPIIMM ))

ỞỞ VViiệệtt nnaamm,, ““NNôônngg ddâânn tthhaamm ggiiaa qquuảảnn llýý ccôônngg ttrrììnnhh tthhủủyy llợợii ““ đđãã ttrrởở tthhàànnhh ttrruuyyềềnn
tthhốốnngg đđưượợcc hhììnnhh tthhàànnhh ttừừ tthhếế kkỷỷ tthhứứ 1188,, 1199 llàà tthhờờii kkỳỳ llúúaa nnưướớcc tthhàànnhh ccôônngg nnhhấấtt vvàà llàà ccơơ
ssởở ccủủaa pphhưươơnngg pphháápp lluuậậnn vvềề PPIIMM hhiiệệnn nnaayy..

VVậậyy PPIIMM llàà ggìì ?? CCóó tthhểể hhiiểểuu mmộộtt ccáácchh kkhhááii qquuáátt,, đđơơnn ggiiảảnn nnhhấấtt :: PIM chỉ là từ viết tắt
của cụm từ Participatory Irrigation Management (Tham gia quản lý tưới - Quản lý tưới
có sự tham gia...) quốc tế hóa từ nội dung theo nghĩa rộng “NNôônngg ddâânn tthhaamm ggiiaa qquuảảnn llýý
ccôônngg ttrrììnnhh tthhủủyy llợợii”” và cần được hiểu là : nông dân không chỉ được tham gia quản lý mà 
phải được tham gia từ khâu qui hoạch, thiết kế, đầu tư vốn, xây dựng thì mới có thể tham 
gia quản lý một cách hiệu quả, bền vững và lâu nay chính nông dân Việt Nam đã thực
hiện. ( để tránh sự giải thích phức tạp, quan trọng hóa về PIM của một số chuyên gia, cần
tham khảo thêm nội dung trong Sách “Nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi
“ Nhà xuất bản Nông nghiệp 2008, tái bản 2009 sẽ hiểu đầy đủ hơn )

Sơ đồ B  
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Và mục tiêu của PIM là ? : 
Hiệu quả thể hiện ở Sơ đồ B, tóm tắt của ông Thierry Facon 3, PIM đang hướng tới

tạo dịch vụ tốt hơn, góp phần năng suất cao hơn, tăng thu nhập cho người dân nhờ tăng 
năng suất, tăng sản lượng cây trồng, giảm chi phí quản lý, tự chủ về tài chính..có đủ kinh 
phí cho O&M, vận hành an toàn, nâng cấp, khôi phục công trình và hiện đại hóa hệ thống  
 CCăănn ccứứ vvààoo mmụụcc ttiiêêuu,, nnộộii dduunngg ccủủaa HHĐĐHH vvàà ccủủaa PPIIMM (( BBiiểểuu đđồồ AA,, BB )) cchhoo tthhấấyy mục tiêu 
của HĐH cũng là mục tiêu của PIM. Mục tiêu ấy lại được thực hiện trong cùng một hệ
thống cùng một đối tượng nên hoạt động và sự lựa chọn của HĐH không thể thiếu PIM. 
Có thể coi PIM là một công cụ thật sự hỗ trợ cho việc thực hiện hiện đại hóa hệ thống, trên 
cơ sở phát huy được vai trò của người dùng nước trong cùng một hệ thống thông qua tổ
chức của họ (WUA). Và ngược lại HĐH lại là yếu tố quan trọng đảm bảo cho PIM ngày 
càng đạt hiệu quả cao hơn, bền vững hơn, người nông dân sẽ nhận được dịch vụ tưới tốt
hơn.

Thực tế trong quá trình nghiên cứu và triển khai thực hiện đã cho thấy HĐH không 
chỉ giải quyết “phần cứng” ( công trình ), bởi lẽ phần cứng không phát huy được nếu
như không có “phần mềm” ( Quản lý , trong đó có PIM ). Vì vậy phải coi PIM là một
điều kiện để thực hiện HĐH, và HĐH là điều kiện tốt nhất để phát huy hiệu quả của
PIM, bền vững. Nếu vì một lý do nào đó cố tình không tính đến lợi ích của cả 2 phía thì 
sẽ sai lầm nghiêm trọng và như ai đó đã phàn nàn “đó là tiêu tiền vào sự lựa chọn vô 
ích”. 
 PIM đang phát triển đã thành công trong phạm vi “ mô hình” hay phạm vi một huyện, 
một tỉnh, thậm chí cả một tỉnh đang được người dân đồng tình, nhưng do thiếu vai trò của
chính quyền các cấp, vai trò của ngành, chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà 
nước về lĩnh vực Quản lý KTCTTL nói cung và PIM nói riêng ( hướng dẫn, chỉ đạo, đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát, ban hành các cơ chế, chính sách..). Đặc biệt PIM chưa được trở
thành một nội dung chuyên ngành giảng dạy trong trường đại học chuyên ngành như một
số đại biểu quốc tế ( ADB, WB, INPIM ) đã đề nghị tại Hội thảo quốc tế vùng tại Hạ
long, Quảng ninh tháng 4 năm 2004 
 PIM trở ngại, do cơ chế chính sách chưa phù hợp, nhận thức của cán bộ chưa cao 
thậm chí lo mất quyền lợi, quyền lực, mất tài sản, tài chính và phải làm một công việc
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chưa rõ hiệu quả kể cả đối với bản thân, người dân chưa thật sẵn sàng do chưa nhân rõ 
lợi ích, chưa được giao quyền, ỷ lại bao cấp đang trở thành trở ngại của Hiện đại hóa hiện
nay  . Như vậy

Cần phải có một lộ trình hợp lý để thực hiện PIM trên cơ sở có chính sách phù hợp
( nhất là chính sách tài chính- Thủy lợi phí ) để đảm bảo

HĐH và PIM là hai công cụ để thực hiện cùng một mục tiêu, phát huy cao hiệu quả
của các hệ thống thủy lợi, phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn               
 
3,  Chuyên gia cao cấp của FAO 
4 Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi , thành viên sáng lập VNPIM, CPIM, Phó Giám đốc Trung tấm tư vấn KHCN 
và phát triển nguồn nước – VNCOLD, Tel : 04 38357 422 , Mobi : 0913087595, Email : tiepnx@gmail.com  


